
Trường Điểm TT Trường Điểm TT Trường Điểm TT Trường Điểm TT Trường Điểm TT Trường Điểm TT Trường Điểm TT Trường Điểm TT Trường Điểm TT Trường Điểm TT Trường Điểm TT

Q Xương 1 42 1 Thiệu Hoá 36 1 Hàm Rồng 38 1 Yên Định 2 38 1 C Lam Sơn 42 1 Q Xương 1 40 1 Lam Kinh 36 1 H Hoá 4 42 1 H Hoá 4 44 1 C Lam Sơn 20 1 Q Xương 1 326 1
Đào Duy Từ 34 2 Triệu Sơn 2 36 1 H Hoá 2 34 2 Q Xương 1 36 2 Đông Sơn 1 30 2 C Lam Sơn 38 2 C Lam Sơn 34 2 Q Xương 1 42 1 C Lam Sơn 42 2 Yên Định 1 16 2 C Lam Sơn 298 2
H Hoá 4 34 2 Đông Sơn 1 34 3 Nga Sơn 34 2 C Lam Sơn 34 3 H Lệ Kha 30 2 Tĩnh Gia 2 34 3 L Đ Bằng 34 2 Tĩnh Gia 1 38 3 L Đ Bằng 40 3 ĐChDương 14 3 H Hoá 4 258 3
Triệu Sơn 2 34 2 Hậu Lộc 2 34 3 Đông Sơn 1 32 4 Th Thành 1 34 3 H Hoá 4 28 4 Đ Thai Mai 32 4 L H Phong 34 2 Triệu Sơn 2 34 4 Hậu Lộc 1 38 4 Hà Trung 14 3 L Đ Bằng 248 4
Triệu Sơn 3 34 2 L Đ Bằng 34 3 L Đ Bằng 30 5 Bỉm Sơn 32 5 Thiệu Hoá 28 4 N Cống 2 32 4 Hậu Lộc 1 32 5 Đông Sơn 1 32 5 Bỉm Sơn 34 5 Lê Lợi 14 3 Yên Định 1 232 5
C Lam Sơn 32 6 Hậu Lộc 3 32 6 Q Xương 1 30 5 Cẩm Thuỷ 1 32 5 Triệu Sơn 3 28 4 Như Thanh 32 4 Hậu Lộc 2 30 6 Hà Trung 32 5 Q Xương 1 34 5 N Cống 1 14 3 Đông Sơn 1 224 6
Đông Sơn 1 32 6 N Cống 3 32 6 Thiệu Hoá 30 5 Hậu Lộc 3 32 5 Lê Văn Hưu 26 7 Cẩm Thuỷ 2 30 7 Q Xương 1 30 6 Hậu Lộc 3 32 5 Hàm Rồng 30 7 Q Xương 1 14 3 Triệu Sơn 2 220 7
L Đ Bằng 32 6 Q Xương 1 32 6 Ba Đình 28 8 H Hoá 4 28 8 Q Xương 1 26 7 Ng Xuân 30 7 Th Thành 3 30 6 Yên Định 1 30 8 Đông Sơn 1 28 8 Tĩnh Gia 2 14 3 Hàm Rồng 216 8
Cẩm Thuỷ 1 30 9 Triệu Sơn 3 30 9 Q Xương 3 28 8 Triệu Sơn 28 8 Q Xương 2 26 7 Tr Thị Trinh 30 7 Vĩnh Lộc 30 6 Đông Sơn 2 28 9 Tĩnh Gia 2 28 8 Triệu Sơn 1 14 3 Hậu Lộc 1 206 9
Hàm Rồng 30 9 Ba Đình 28 10 Hậu Lộc 1 26 10 Triệu Sơn 2 28 8 Triệu Sơn 1 26 7 N Cống 1 28 10 Hà Trung 28 10 Như Thanh 28 9 Yên Định 2 28 8 Đông Sơn 1 12 10 N Cống 1 206 10
Lê Lợi 28 11 N Cống 1 28 10 Yên Định 1 26 10 Yên Định 1 28 8 H Hoá 3 24 11 Ba Đình 26 11 Hậu Lộc 3 28 10 Q Xương 3 28 9 Ba Đình 26 11 L Đ Bằng 12 10 Hậu Lộc 3 204 11
Lê Văn Hưu 28 11 Sầm Sơn 28 10 Bỉm Sơn 24 12 Hàm Rồng 24 12 Hậu Lộc 1 24 11 Cẩm Thuỷ 3 26 11 Sầm Sơn 28 10 Triệu Sơn 28 9 Đào Duy Từ 26 11 N Cống 2 12 10 Hà Trung 204 11
H Lệ Kha 26 13 Yên Định 1 28 10 Lê Văn Hưu 24 12 Thiệu Hoá 24 12 Hậu Lộc 3 24 11 L Đ Chất 26 11 Triệu Sơn 4 28 10 Cẩm Thuỷ 1 26 13 Lê Lợi 26 11 Yên Định 3 12 10 Triệu Sơn 1 198 13
Triệu Sơn 1 26 13 Th Thành 1 26 14 Hà Trung 22 14 Triệu Sơn 3 24 12 L Đ Bằng 24 11 Thọ Xuân 4 26 11 Triệu Sơn 5 26 14 Triệu Sơn 1 26 13 N Cống 1 26 11 Đ Thai Mai 10 14 Thiệu Hoá 194 14
Bỉm Sơn 24 15 Triệu Sơn 1 24 15 Lê Hoàn 22 14 Ba Đình 22 15 N Cống 1 22 15 H Hoá 2 24 15 Bá Thước 24 15 Bỉm Sơn 24 15 N Cống 4 26 11 H Hoá 2 10 14 Hậu Lộc 2 188 15
Hậu Lộc 2 24 15 Hậu Lộc 4 22 16 Như Thanh 22 14 L Đ Bằng 22 15 Cẩm Thuỷ 3 20 16 Sầm Sơn 24 15 Đông Sơn 2 24 15 Hà V Mao 24 15 Hà Trung 24 16 H Hoá 3 10 14 Ba Đình 184 16
Sầm Sơn 24 15 Nga Sơn 22 16 Triệu Sơn 1 22 14 Hậu Lộc 1 20 17 Đào Duy Từ 20 16 Th Thành 4 24 15 Hàm Rồng 24 15 Hàm Rồng 24 15 L Đ Chất 24 16 Hậu Lộc 2 10 14 Triệu Sơn 3 184 16
Thiệu Hoá 24 15 H Hoá 4 20 18 Đào Duy Từ 20 18 Q Xương 4 20 17 Hà Trung 20 16 N Cống 4 22 18 Ng Xuân 24 15 N Cống 1 24 15 Yên Định 1 24 16 Mai A Tuấn 10 14 Như Thanh 180 18
D Đ Nghệ 22 19 Hậu Lộc 1 20 18 H Lệ Kha 20 18 Bá Thước 18 19 L H Phong 20 16 N M Tuân 22 18 Q Xương 2 24 15 N Cống 2 24 15 Hậu Lộc 2 22 19 N Q Nho 10 14 Sầm Sơn 178 19
Th Thành 1 22 19 Yên Định 2 20 18 Hậu Lộc 2 20 18 Đông Sơn 1 18 19 Sầm Sơn 18 20 Triệu Sơn 4 22 18 Triệu Sơn 2 24 15 Ng Xuân 24 15 Q Xương 3 22 19 Q Xương 4 10 14 Bỉm Sơn 176 20
Tr Thị Trinh 22 19 Đào Duy Từ 18 21 Hậu Lộc 3 20 18 Hà Trung 18 19 Th Thành 3 18 20 Yên Định 1 22 18 Yên Định 1 24 15 C Lam Sơn 22 21 Triệu Sơn 2 22 19 Thiệu Hoá 10 14 Lê Văn Hưu 172 21
H Hoá 3 20 22 H Hoá 2 18 21 N Cống 1 20 18 N Cống 2 18 19 Yên Định 1 18 20 D Đ Nghệ 20 22 Ba Đình 22 22 Đào Duy Từ 22 21 Như Thanh 20 22 Tĩnh Gia 1 10 14 Đào Duy Từ 170 22
N Cống 1 20 22 Lê Lợi 18 21 Th Thành 1 20 18 Q Xương 3 18 19 Yên Định 2 18 20 H Hoá 4 20 22 D Đ Nghệ 22 22 ĐChDương 22 21 Hậu Lộc 4 18 23 Ba Đình 8 23 Th Thành 1 170 22
Ng Xuân 20 22 Lê Văn Hưu 18 21 Triệu Sơn 2 20 18 Th Thành 3 18 19 C BThước 16 24 Hậu Lộc 3 20 22 Tĩnh Gia 2 22 22 Hậu Lộc 2 22 21 Sầm Sơn 18 23 H Hoá 4 8 23 Tĩnh Gia 2 166 24
Q Xương 2 20 22 Ng Xuân 18 21 Vĩnh Lộc 20 18 Cẩm Thuỷ 2 16 25 Hàm Rồng 16 24 L Đ Bằng 20 22 Triệu Sơn 1 22 22 Lê Văn Hưu 22 21 Thiệu Hoá 18 23 Lam Kinh 8 23 H Hoá 2 164 25
N Cống 3 18 26 Như Thanh 18 21 C Lam Sơn 18 26 Lam Kinh 16 25 N Cống 3 16 24 Th Thành 1 20 22 Bỉm Sơn 20 26 Q Xương 2 22 21 Lê Văn Hưu 16 26 Như Thanh 8 23 Yên Định 2 162 26
Hà Trung 16 27 Q Xương 4 18 21 Q Xương 2 18 26 Lê Văn Hưu 16 25 Như Thanh 16 24 Tống D Tân 20 22 L Đ Chất 20 26 Bá Thước 20 27 Mai A Tuấn 16 26 Triệu Sơn 4 8 23 Q Xương 3 158 27
Yên Định 1 16 27 Th Thành 4 18 21 Q Xương 4 18 26 Th Thành 4 16 25 Q Xương 3 16 24 Triệu Sơn 1 20 22 N Cống 3 20 26 Hậu Lộc 1 20 27 Tĩnh Gia 1 16 26 Bá Thước 6 28 Ng Xuân 148 28
Yên Định 2 16 27 Thọ Xuân 4 18 21 Yên Định 3 18 26 Yên Định 3 16 25 Triệu Sơn 5 16 24 Triệu Sơn 5 20 22 Như Thanh 20 26 Q Xương 4 20 27 ĐChDương 14 29 Cẩm Thuỷ 2 6 28 Lê Lợi 142 29
Đ Thai Mai 14 30 C Lam Sơn 16 30 H Hoá 4 16 30 H Hoá 2 14 30 DTNội Trú 14 30 Triệu Sơn 6 20 22 Th Thành 1 20 26 Th Thành 4 20 27 H Hoá 2 14 29 Đào Duy Từ 6 28 Q Xương 2 142 29
Th Thành 3 14 30 H Hoá 3 16 30 Ng Xuân 16 30 Lê Hoàn 12 31 Hậu Lộc 2 14 30 Cẩm Thuỷ 1 18 31 Th Xuân 2 20 26 Triệu Sơn 3 20 27 Ngọc Lặc 14 29 Hà V Mao 6 28 Cẩm Thuỷ 1 140 31
Th Thành 4 14 30 Hà Trung 16 30 Sầm Sơn 16 30 Đ Thai Mai 10 32 Nguyễn Trãi 14 30 Hậu Lộc 4 18 31 H Hoá 2 18 32 Yên Định 3 20 27 Tống D Tân 14 29 Hàm Rồng 6 28 Th Thành 4 136 32
Vĩnh Lộc 14 30 Q Xương 2 16 30 Tống D Tân 14 33 Lê Lợi 10 32 Th Thành 4 14 30 Bá Thước 16 33 H Hoá 4 18 32 L Đ Chất 18 33 Lam Kinh 12 33 Vĩnh Lộc 6 28 Triệu Sơn 4 134 33
Hậu Lộc 1 12 34 ĐChDương 14 34 Triệu Sơn 14 33 N Cống 1 10 32 Lê Lợi 12 34 L H Phong 16 33 Th Thành 4 18 32 Tr Thị Trinh 18 33 N Cống 3 12 33 D Đ Nghệ 4 34 Th Thành 3 132 34
Hậu Lộc 3 12 34 Đông Sơn 2 14 34 Triệu Sơn 3 14 33 Sầm Sơn 10 32 Đ Thai Mai 10 35 N Cống 3 16 33 Triệu Sơn 3 18 32 Vĩnh Lộc 18 33 Triệu Sơn 3 12 33 Lê Văn Hưu 4 34 N Cống 3 130 35
Như Thanh 12 34 Hàm Rồng 14 34 Mai A Tuấn 12 36 Thọ Xuân 4 10 32 ĐChDương 10 35 Thiệu Hoá 16 33 Đ Thai Mai 16 36 Đ Thai Mai 16 36 Triệu Sơn 4 12 33 Q Xương 2 4 34 Vĩnh Lộc 124 36
Th Thành 2 12 34 Tĩnh Gia 2 14 34 Tĩnh Gia 2 12 36 Tĩnh Gia 2 10 32 Đông Sơn 2 10 35 Vĩnh Lộc 16 33 Nh Thanh 2 16 36 Lam Kinh 16 36 Yên Định 3 12 33 Q Xương 3 4 34 Đ Thai Mai 120 37
Tĩnh Gia 2 12 34 Triệu Sơn 4 14 34 Triệu Sơn 4 12 36 Triệu Sơn 1 10 32 H Hoá 2 10 35 Yên Định 2 16 33 Cẩm Thuỷ 2 14 38 Th Thành 1 16 36 Quan Hoá 10 38 Th Thành 1 4 34 Tĩnh Gia 1 120 37
Cẩm Thuỷ 2 10 39 Q Xương 3 12 39 Yên Định 2 12 36 Triệu Sơn 4 10 32 Trần Phú 10 35 C BThước 14 39 ĐChDương 14 38 Tĩnh Gia 2 16 36 Triệu Sơn 10 38 Th Thành 3 4 34 Triệu Sơn 120 37
Q Xương 3 10 39 Triệu Sơn 12 39 H Hoá 3 10 40 L H Phong 8 40 Triệu Sơn 2 10 35 Hà Trung 14 39 H Hoá 3 14 38 Cẩm Thuỷ 3 14 40 Đông Sơn 2 8 40 Th Thành 4 4 34 Q Xương 4 118 40
Trần Phú 10 39 Bỉm Sơn 10 41 Hậu Lộc 4 10 40 Mai A Tuấn 8 40 Ba Đình 8 41 Hậu Lộc 1 14 39 Lê Văn Hưu 14 38 H Hoá 2 14 40 N M Tuân 8 40 Thọ Xuân 4 4 34 L Đ Chất 118 40
Triệu Sơn 10 39 Cẩm Thuỷ 2 10 41 Lê Lợi 10 40 Ng Xuân 8 40 Bỉm Sơn 8 41 Q Xương 4 14 39 N Cống 1 14 38 Nguyễn Trãi 14 40 Ng Xuân 8 40 Thống nhất 4 34 N Cống 2 116 42
Triệu Sơn 4 10 39 H Lệ Kha 10 41 Triệu Sơn 5 10 40 Tĩnh Gia 1 8 40 Cẩm Thuỷ 1 8 41 Th Thành 3 14 39 Th Thành 2 14 38 Yên Định 2 14 40 Th Thành 1 8 40 Tống D Tân 4 34 ĐChDương 108 43
Ba Đình 8 44 L Đ Chất 10 41 Cẩm Thuỷ 2 8 44 Đào Duy Từ 6 44 Hà V Mao 8 41 Tĩnh Gia 1 14 39 C BThước 12 44 Hậu Lộc 4 12 44 Th Thành 3 8 40 Tr Thị Trinh 4 34 H Hoá 3 104 44
H Hoá 2 8 44 N Cống 2 10 41 Cẩm Thuỷ 3 8 44 ĐChDương 6 44 Lê Hoàn 8 41 Hậu Lộc 2 12 45 Hậu Lộc 4 12 44 Lê Hoàn 12 44 Tĩnh Gia 3 8 40 Trần Phú 4 34 Đông Sơn 2 102 45
Lam Kinh 8 44 Th Thành 3 10 41 Hà V Mao 8 44 N Cống 4 6 44 Nga Sơn 8 41 Lang Chánh 12 45 Nguyễn Trãi 12 44 Lê Lợi 12 44 Triệu Sơn 1 8 40 Triệu Sơn 3 4 34 Tr Thị Trinh 100 46
Mai A Tuấn 8 44 Cẩm Thuỷ 1 8 47 N Cống 4 8 44 Tĩnh Gia 3 6 44 Quan Sơn 8 41 Thống nhất 12 45 Q Xương 3 12 44 Ng Hoàng 12 44 Vĩnh Lộc 8 40 Bá Thước 3 0 H Lệ Kha 100 46
N Q Nho 8 44 Đ Thai Mai 8 47 Nguyễn Trãi 8 44 Đông Sơn 2 4 48 Tĩnh Gia 1 8 41 Triệu Sơn 2 12 45 Tĩnh Gia 1 12 44 Như Xuân 12 44 H Lệ Kha 6 48 Bắc Sơn 0 Cẩm Thuỷ 2 100 46

THỐNG KÊ KẾT QUẢ THI CỦA CÁC TRƯỜNG THPT TRONG KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH NĂM HỌC 2015-2016
Cách tính tổng số điểm được thực hiện theo cách tính của Bộ: Nhất: 10 đ ; Nhì: 8 đ ; Ba: 6 đ ; KK: 4 đ

Hóa Sinh Văn Sử Địa CD Anh Tin TổngToán Lý



Trường Điểm TT Trường Điểm TT Trường Điểm TT Trường Điểm TT Trường Điểm TT Trường Điểm TT Trường Điểm TT Trường Điểm TT Trường Điểm TT Trường Điểm TT Trường Điểm TT

Hóa Sinh Văn Sử Địa CD Anh Tin TổngToán Lý

Ngọc Lặc 8 44 Lê Hoàn 8 47 Th Thành 2 8 44 DTNội Trú 4 48 Tĩnh Gia 3 8 41 Đào Duy Từ 10 49 Tr Kh Chân 12 44 Sầm Sơn 12 44 N Q Nho 6 48 Bỉm Sơn 0 Hậu Lộc 4 100 46
Nguyễn Trãi 8 44 N Cống 4 8 47 Th Thành 4 8 44 L Đ Chất 4 48 Tr Â Chiêm 8 41 Hàm Rồng 10 49 Cẩm Thuỷ 1 10 50 Th Thành 3 12 44 Thống nhất 6 48 C BThước 0 Lam Kinh 96 50

Đông Sơn 2 6 51 N Q Nho 8 47 Tĩnh Gia 3 8 44 N Cống 3 4 48 Triệu Sơn 4 8 41 Lê Lai 10 49 PTNhThanh 10 50 D Đ Nghệ 10 51 Tr Kh Chân 6 48 Cẩm Thuỷ 1 0 Bá Thước 92 51

Hà V Mao 6 51 Nguyễn Trãi 8 47 ĐChDương 6 52 Nga Sơn 4 48 L Đ Chất 6 52 Tĩnh Gia 3 10 49 Q Xương 4 10 50 H Hoá 3 10 51 Bá Thước 4 52 Cẩm Thuỷ 3 0 N Cống 4 90 52

N Cống 4 6 51 Th Thành 2 8 47 L Đ Chất 6 52 Ngọc Lặc 4 48 N M Tuân 6 52 Triệu Sơn 10 49 Tr Thị Trinh 10 50 Lê Văn Linh 10 51 C BThước 4 52 Đông Sơn 2 0 Yên Định 3 88 53

Tĩnh Gia 1 6 51 Tống D Tân 8 47 Cẩm Thuỷ 1 4 54 Như Thanh 4 48 Vĩnh Lộc 6 52 Hà V Mao 8 54 Đào Duy Từ 8 54 N Cống 4 10 51 Cẩm Thuỷ 1 4 52 DTNội Trú 0 Triệu Sơn 5 86 54

Yên Định 3 6 51 Tr Thị Trinh 8 47 Đ Thai Mai 4 54 Q Xương 2 4 48 Hậu Lộc 4 4 55 Như Xuân 8 54 N Cống 2 8 54 Ng Thị Lợi 10 51 DTNội Trú 4 52 H Hoá 0 Nga Sơn 84 55

Cẩm Thuỷ 3 4 56 Hà V Mao 6 56 Đông Sơn 2 4 54 Tr Thị Trinh 4 48 Lê Lai 4 55 Q Xương 2 8 54 Ng Hoàng 8 54 Triệu Sơn 4 10 51 Hậu Lộc 3 4 52 H Lệ Kha 0 Cẩm Thuỷ 3 82 56

ĐChDương 4 56 Mai A Tuấn 6 56 N Cống 2 4 54 Trần Phú 4 48 Lý Th Kiệt 4 55 Q Xương 3 8 54 Nga Sơn 8 54 Ba Đình 8 57 Lê Hoàn 4 52 Hậu Lộc 1 0 D Đ Nghệ 78 57

Hậu Lộc 4 4 56 Triệu Sơn 5 6 56 N Cống 3 4 54 Triệu Sơn 5 4 48 Mai A Tuấn 4 55 Đông Sơn 1 6 58 Như Xuân 8 54 C BThước 8 57 N Cống 2 4 52 Hậu Lộc 3 0 L H Phong 78 57

L Đ Chất 4 56 Vĩnh Lộc 6 56 N M Tuân 4 54 Bá Thước 3 0 Ng Hoàng 4 55 Lê Lợi 6 58 Thiệu Hoá 8 54 Lê Lai 8 57 Nguyễn Trãi 4 52 Hậu Lộc 4 0 Lê Hoàn 74 59

Lê Hoàn 4 56 Bá Thước 4 60 N Q Nho 4 54 Bắc Sơn 0 Nh Thanh 2 4 55 Nh Thanh 2 6 58 Triệu Sơn 6 8 54 N Cống 3 8 57 Như Xuân 4 52 L Đ Chất 0 Nguyễn Trãi 72 60

Lê Viết Tạo 4 56 Cẩm Thuỷ 3 4 60 Ngọc Lặc 4 54 C BThước 0 Như Xuân 4 55 Tô H Thành 6 58 Cẩm Thuỷ 3 6 61 Ngọc Lặc 8 57 Quan Sơn 4 52 L H Phong 0 Hà V Mao 72 60

N Cống 2 4 56 DTNội Trú 4 60 Th Thành 3 4 54 Cẩm Thuỷ 3 0 PTNhThanh 4 55 Tr Â Chiêm 6 58 Hà V Mao 6 61 Tĩnh Gia 4 8 57 Thọ Xuân 4 4 52 Lang Chánh 0 Mai A Tuấn 72 60

Nga Sơn 4 56 Ng Hoàng 4 60 Thống nhất 4 54 D Đ Nghệ 0 Q Xương 4 4 55 ĐChDương 4 63 Lê Lợi 6 61 Tr Â Chiêm 8 57 Bá Thước 3 0 Lê Hoàn 0 Tống D Tân 68 63

PTNghSơn 4 56 Thống nhất 4 60 Tĩnh Gia 1 4 54 H Hoá 0 Quan Hoá 4 55 Đông Sơn 2 4 63 N M Tuân 6 61 Cẩm Thuỷ 2 6 64 Bắc Sơn 0 Lê Lai 0 Thọ Xuân 4 66 64

Q Xương 4 4 56 Tĩnh Gia 1 4 60 Tĩnh Gia 4 4 54 H Hoá 3 0 Tĩnh Gia 2 4 55 H Lệ Kha 4 63 Ngọc Lặc 6 61 Bắc Sơn 4 65 Cẩm Thuỷ 2 0 Lê Văn Linh 0 C BThước 54 65

Th Xuân 2 4 56 Tĩnh Gia 3 4 60 Bá Thước 0 H Lệ Kha 0 Tr Kh Chân 4 55 Lê Văn Hưu 4 63 Bá Thước 3 4 66 Mai A Tuấn 4 65 Cẩm Thuỷ 3 0 Lê Viết Tạo 0 Tĩnh Gia 3 52 66

Thọ Xuân 4 4 56 Trần Phú 4 60 Bá Thước 3 0 Hà V Mao 0 Tr Thị Trinh 4 55 Lê Văn Linh 4 63 DTNội Trú 4 66 Quan Sơn 4 65 D Đ Nghệ 0 Lý Th Kiệt 0 N M Tuân 46 67

Tĩnh Gia 3 4 56 Bá Thước 3 0 Bắc Sơn 0 Hậu Lộc 2 0 Triệu Sơn 4 55 Mai A Tuấn 4 63 H Lệ Kha 4 66 Th Xuân 2 4 65 Đ Thai Mai 0 Mường Lát 0 Ngọc Lặc 44 68

Tống D Tân 4 56 Bắc Sơn 0 C BThước 0 Hậu Lộc 4 0 Yên Định 3 4 55 Nga Sơn 4 63 Lê Hoàn 4 66 Thọ Xuân 5 4 65 H Hoá 0 N Cống 0 Th Thành 2 42 69

Bá Thước 0 C BThước 0 D Đ Nghệ 0 Lang Chánh 0 Bá Thước 0 Nguyễn Trãi 4 63 Lê Lai 4 66 Thống nhất 4 65 H Hoá 3 0 N Cống 3 0 N Q Nho 40 70

Bá Thước 3 0 D Đ Nghệ 0 DTNội Trú 0 Lê Lai 0 Bá Thước 3 0 Quan Sơn 2 4 63 Lê Viết Tạo 4 66 Tĩnh Gia 3 4 65 Hà V Mao 0 N Cống 4 0 Như Xuân 36 71

Bắc Sơn 0 H Hoá 0 H Hoá 0 Lê Văn Linh 0 Bắc Sơn 0 Th Xuân 2 4 63 N Cống 4 4 66 Tống D Tân 4 65 L H Phong 0 N M Tuân 0 Trần Phú 36 71

C BThước 0 L H Phong 0 L H Phong 0 Lê Viết Tạo 0 Cẩm Thuỷ 2 0 Tĩnh Gia 4 4 63 N Q Nho 4 66 Tr Kh Chân 4 65 Lang Chánh 0 Ng Hoàng 0 Thống nhất 34 73

DTNội Trú 0 Lam Kinh 0 Lam Kinh 0 Lý Th Kiệt 0 D Đ Nghệ 0 Bá Thước 3 0 PTThXuân3 4 66 Trần Phú 4 65 Lê Lai 0 Ng Thị Lợi 0 Triệu Sơn 6 32 74

H Hoá 0 Lang Chánh 0 Lang Chánh 0 Mường Lát 0 H Hoá 0 Bắc Sơn 0 Thọ Xuân 5 4 66 Triệu Sơn 5 4 65 Lê Văn Linh 0 Ng Xuân 0 Th Xuân 2 32 74

L H Phong 0 Lê Lai 0 Lê Lai 0 N Cống 0 Lam Kinh 0 Bỉm Sơn 0 Tr Â Chiêm 4 66 Triệu Sơn 6 4 65 Lê Viết Tạo 0 Nga Sơn 0 DTNội Trú 30 76

Lang Chánh 0 Lê Văn Linh 0 Lê Văn Linh 0 N M Tuân 0 Lang Chánh 0 DTNội Trú 0 Triệu Sơn 4 66 Bá Thước 3 0 Lý Th Kiệt 0 Ngọc Lặc 0 Ng Hoàng 28 77

Lê Lai 0 Lê Viết Tạo 0 Lê Viết Tạo 0 N Q Nho 0 Lê Văn Linh 0 H Hoá 0 Trường Thi 4 66 DTNội Trú 0 Mường Lát 0 Nguyễn Trãi 0 Nh Thanh 2 26 78

Lê Văn Linh 0 Lý Th Kiệt 0 Lý Th Kiệt 0 Ng Hoàng 0 Lê Viết Tạo 0 H Hoá 3 0 Bắc Sơn 0 H Hoá 0 N Cống 0 Nh Thanh 2 0 Tr Kh Chân 26 78

Lý Th Kiệt 0 Mường Lát 0 Mường Lát 0 Ng Thị Lợi 0 Mường Lát 0 Lam Kinh 0 Đông Sơn 1 0 H Lệ Kha 0 Ng Hoàng 0 Như Xuân 0 Lê Lai 26 78

Mường Lát 0 N Cống 0 N Cống 0 Nguyễn Trãi 0 N Cống 0 Lê Hoàn 0 H Hoá 0 L Đ Bằng 0 Ng Thị Lợi 0 Như Xuân 2 0 Tr Â Chiêm 26 78

N Cống 0 N M Tuân 0 Ng Hoàng 0 Nh Thanh 2 0 N Cống 2 0 Lê Viết Tạo 0 Lang Chánh 0 L H Phong 0 Nga Sơn 0 PTNghSơn 0 Quan Sơn 16 82

N M Tuân 0 Ng Thị Lợi 0 Ng Thị Lợi 0 Như Xuân 0 N Cống 4 0 Lý Th Kiệt 0 Lê Văn Linh 0 Lang Chánh 0 Nh Thanh 2 0 PTNhThanh 0 Tĩnh Gia 4 16 82

Ng Hoàng 0 Ngọc Lặc 0 Nh Thanh 2 0 Như Xuân 2 0 N Q Nho 0 Mường Lát 0 Lý Th Kiệt 0 Lê Viết Tạo 0 Như Xuân 2 0 PTQuanHoá 0 Quan Hoá 14 84

Ng Thị Lợi 0 Nh Thanh 2 0 Như Xuân 0 PTNghSơn 0 Ng Thị Lợi 0 N Cống 0 Mai A Tuấn 0 Lý Th Kiệt 0 PTNghSơn 0 PTThXuân3 0 PTNhThanh 14 84

Nh Thanh 2 0 Như Xuân 0 Như Xuân 2 0 PTNhThanh 0 Ng Xuân 0 N Q Nho 0 Mường Lát 0 Mường Lát 0 PTNhThanh 0 Quan Hoá 0 Lê Văn Linh 14 84

Như Xuân 0 Như Xuân 2 0 PTNghSơn 0 PTQuanHoá 0 Ngọc Lặc 0 Ng Hoàng 0 N Cống 0 N Cống 0 PTQuanHoá 0 Quan Sơn 0 Lang Chánh 12 87

Như Xuân 2 0 PTNghSơn 0 PTNhThanh 0 PTThXuân3 0 Như Xuân 2 0 Ng Thị Lợi 0 Ng Thị Lợi 0 N M Tuân 0 PTThXuân3 0 Quan Sơn 2 0 Ng Thị Lợi 10 88

PTNhThanh 0 PTNhThanh 0 PTQuanHoá 0 Quan Hoá 0 PTNghSơn 0 Ngọc Lặc 0 Như Xuân 2 0 N Q Nho 0 Q Xương 2 0 Sầm Sơn 0 Thọ Xuân 5 8 89

PTQuanHoá 0 PTQuanHoá 0 PTThXuân3 0 Quan Sơn 0 PTQuanHoá 0 Như Xuân 2 0 PTNghSơn 0 Nga Sơn 0 Q Xương 4 0 Th Thành 2 0 Lê Viết Tạo 8 89

PTThXuân3 0 PTThXuân3 0 Quan Hoá 0 Quan Sơn 2 0 PTThXuân3 0 PTNghSơn 0 PTQuanHoá 0 Nh Thanh 2 0 Quan Sơn 2 0 Th Xuân 2 0 Tô H Thành 6 91

Quan Hoá 0 Quan Hoá 0 Quan Sơn 0 Th Thành 2 0 Quan Sơn 2 0 PTNhThanh 0 Quan Hoá 0 Như Xuân 2 0 Th Thành 2 0 Thọ Xuân 5 0 Quan Sơn 2 4 92

Quan Sơn 0 Quan Sơn 0 Quan Sơn 2 0 Th Xuân 2 0 Th Thành 1 0 PTQuanHoá 0 Quan Sơn 0 PTNghSơn 0 Th Thành 4 0 Tĩnh Gia 3 0 Trường Thi 4 92

Quan Sơn 2 0 Quan Sơn 2 0 Th Xuân 2 0 Thọ Xuân 5 0 Th Thành 2 0 PTThXuân3 0 Quan Sơn 2 0 PTNhThanh 0 Th Xuân 2 0 Tĩnh Gia 4 0 Bắc Sơn 4 92

Thọ Xuân 5 0 Th Xuân 2 0 Thọ Xuân 4 0 Thống nhất 0 Th Xuân 2 0 Quan Hoá 0 Thọ Xuân 4 0 PTQuanHoá 0 Thọ Xuân 5 0 Tĩnh Gia 5 0 Bá Thước 3 4 92



Trường Điểm TT Trường Điểm TT Trường Điểm TT Trường Điểm TT Trường Điểm TT Trường Điểm TT Trường Điểm TT Trường Điểm TT Trường Điểm TT Trường Điểm TT Trường Điểm TT

Hóa Sinh Văn Sử Địa CD Anh Tin TổngToán Lý

Thống nhất 0 Thọ Xuân 5 0 Thọ Xuân 5 0 Tĩnh Gia 4 0 Thọ Xuân 4 0 Quan Sơn 0 Thống nhất 0 PTThXuân3 0 Tĩnh Gia 4 0 Tô H Thành 0 PTThXuân3 4 92

Tĩnh Gia 4 0 Tĩnh Gia 4 0 Tĩnh Gia 5 0 Tĩnh Gia 5 0 Thọ Xuân 5 0 Th Thành 2 0 Tĩnh Gia 3 0 Quan Hoá 0 Tĩnh Gia 5 0 Tr Â Chiêm 0 Lý Th Kiệt 4 92

Tĩnh Gia 5 0 Tĩnh Gia 5 0 Tô H Thành 0 Tô H Thành 0 Thống nhất 0 Thọ Xuân 5 0 Tĩnh Gia 4 0 Quan Sơn 2 0 Tô H Thành 0 Tr Kh Chân 0 PTNghSơn 4 92

Tô H Thành 0 Tô H Thành 0 Tr Â Chiêm 0 Tống D Tân 0 Tĩnh Gia 4 0 Tĩnh Gia 5 0 Tĩnh Gia 5 0 Th Thành 2 0 Tr Â Chiêm 0 Triệu Sơn 0 H Hoá 0
Tr Â Chiêm 0 Tr Â Chiêm 0 Tr Kh Chân 0 Tr Â Chiêm 0 Tĩnh Gia 5 0 Tr Kh Chân 0 Tô H Thành 0 Thiệu Hoá 0 Tr Thị Trinh 0 Triệu Sơn 2 0 Mường Lát 0
Tr Kh Chân 0 Tr Kh Chân 0 Tr Thị Trinh 0 Tr Kh Chân 0 Tô H Thành 0 Trần Phú 0 Tống D Tân 0 Thọ Xuân 4 0 Trần Phú 0 Triệu Sơn 5 0 Tĩnh Gia 5 0
Triệu Sơn 5 0 Triệu Sơn 6 0 Trần Phú 0 Triệu Sơn 6 0 Tống D Tân 0 Triệu Sơn 3 0 Trần Phú 0 Tĩnh Gia 5 0 Triệu Sơn 5 0 Triệu Sơn 6 0 N Cống 0
Triệu Sơn 6 0 Trường Thi 0 Triệu Sơn 6 0 Trường Thi 0 Triệu Sơn 6 0 Trường Thi 0 Yên Định 2 0 Tô H Thành 0 Triệu Sơn 6 0 Trường Thi 0 Như Xuân 2 0
Trường Thi 0 Yên Định 3 0 Trường Thi 0 Vĩnh Lộc 0 Trường Thi 0 Yên Định 3 0 Yên Định 3 0 Trường Thi 0 Trường Thi 0 Yên Định 2 0 PTQuanHoá 0


